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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THƯ VIỆN MUA TỪ NĂM 2015 - 2019
[bookmark: _GoBack]         Hôm nay, ngày 07/05/2020 Trung tâm Thông tin – Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 04 ngày (04/05/2020 - 07/05/2020)
[bookmark: _Hlk34143717]- Địa điểm: Trung tâm Thông tin – Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
- Nội dung: Thống kê danh mục sách chương trình đào tạo Kỹ thuật môi trường Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục sách chương trình đào tạo  Kỹ thuật môi trường Thư viện mua từ năm 2015 - 2019.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 


	DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THƯ VIỆN MUA NĂM 2015

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN

	1
	Cơ sở sinh thái học 
	Vũ Trùn Tạng
	100
	65.000
	6.500.000

	2
	Giáo trình cơ sở kỹ thuật môi trường
	Tăng Văn Đoàn
	100
	35.000
	3.500.000

	3
	Quy trình quan trắc và phân tích chất lượng môi trường
	Nguyễn Thị Kim Thái
	50
	90.000
	4.500.000

	4
	Giáo trình quản lý chất thải nguy hại
	Lâm Minh Triết
	50
	93.000
	4.650.000

	5
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	Nguyễn Ngọc Dung
	50
	82.000
	4.100.000

	6
	Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn
	Nguyễn Văn Phước
	50
	128.000
	6.400.000

	Tổng
	400
	
	29.650.000

	
	

	
	
	
	

	DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNGTHƯ VIỆN MUA NĂM 2016

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN

	1
	Xử lý nước thải chi phí thấp
	Lều Thọ Bách
	50
	105.000
	5.250.000

	2
	Xử lý cấp nước cho sinh hoạt và công nghiệp
	Trịnh Xuân Lai
	50
	178.000
	8.900.000

	Tổng
	100
	
	14.150.000

	
	

	
	
	
	

	DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THƯ VIỆN MUA NĂM 2017

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN

	1
	Cấp thoát nước
	Trần Hiếu Nhuệ
	20
	175.000
	3.500.000

	2
	Xúc tác dị thể trong sản xuất bền vững nhiên liệu và hóa chất từ sinh khối
	Vũ Thị Thu Hà
	10
	165.000
	1.650.000

	3
	Bảo về và quản lý tài nguyên nước
	Trần Đức Hạ
	20
	178.000
	3.560.000

	4
	Tái sử dụng và tái chế chất thải
	Nguyễn Đức Quảng
	10
	120.000
	1.200.000

	Tổng
	60
	
	9.910.000

	
	






	


	
	
	

	DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THƯ VIỆN MUA NĂM 2018

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN

	1
	Giáo trình con người và môi trường
	Lê Văn Khoa
	10
	75.000
	750.000

	2
	Giáo trình ô nhiễm môi trường đất và biện pháp xử lý
	Lê Văn Khoa
	10
	66.000
	660.000

	3
	Môi trường và phát triển bền vững
	Lê Văn Khoa
	10
	75.000
	750.000

	4
	Hóa sinh học
	Phạm Thị Trân Châu
	10
	70.000
	700.000

	5
	Giáo trình kinh tế môi trường
	Hoàng Xuân Cơ
	20
	47.000
	940.000

	6
	Con người và môi trường
	Lê Thanh Vân
	10
	34.000
	340.000

	7
	Cơ sở công nghệ vi sinh vật và ứng dụng
	Lê Gia Huy
	10
	75.000
	750.000

	8
	Công nghệ sinh học
	Vũ Văn Vụ
	20
	42.000
	840.000

	9
	Công nghệ sinh học
	Nguyễn Như Hiền
	20
	55.000
	1.100.000

	10
	Công nghệ sinh học
	Phạm Văn Ty
	10
	38.000
	380.000

	11
	Công nghệ sinh học
	Trịnh Đình Đạt
	10
	39.000
	390.000

	12
	Kỹ thuật xử lý nước thải
	Trịnh Lê Hùng
	10
	40.000
	400.000

	13
	Công nghệ sinh học
	Phạm Thị Trân Châu
	10
	55.000
	550.000

	14
	Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam
	Nguyễn Thanh Sơn
	10
	29.000
	290.000

	15
	Vi sinh vật học
	Nguyễn Lân Dũng
	10
	130.000
	1.300.000

	16
	Công nghệ vi sinh
	Trần Thị Thanh
	20
	26.000
	520.000

	17
	Dung môi sinh học :  Xúc tác tổng hợp và tiến trình ứng dụng
	Vũ Thị Thu Hà
	10
	98.000
	980.000

	18
	Giáo trình phân tích chất lượng môi trường
	Huỳnh Trung Hải
	20
	95.000
	1.900.000

	Tổng
	230
	
	13.540.000

	
	
	
	
	
	

	

DANH MỤC SÁCH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG THƯ VIỆN MUA NĂM 2019

	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN TÀI LIỆU
	TÁC GIẢ
	SL
	GIÁ TIỀN
	THÀNH TIỀN

	1
	Lũ quét và sạt lở đất
	Phạm Thị Hương Lan
	15
	77.000
	1.155.000

	2
	Phóng xạ môi trường
	Lê Khánh Phồn
	50
	116.000
	5.800.000

	3
	Sinh thái học ứng dụng trong quy hoạch và quản lý môi trường
	Phạm Văn Quân
	15
	115.000
	1.725.000

	4
	Cẩm nang lọc bụi trong khí thải
	Hoàng Thị Hiền
	15
	169.000
	2.535.000

	5
	Quan trắc chất lượng môi trường
	Phạm Anh Đức
	15
	98.000
	1.470.000

	6
	Xử lý nước thải
	Lâm Minh Triết
	15
	173.000
	2.595.000

	7
	Kỹ thuật xử lý nước thải
	Phạm Thị Tố Oanh
	30
	82.000
	2.460.000

	8
	Ô nhiễm môi trường Việt Nam
	Đinh Văn Châu
	30
	126.000
	3.780.000

	9
	Cơ sở kỹ thuật năng lượng tái tạo
	Phan Quang Văn
	30
	102.000
	3.060.000

	10
	Kỹ thuật màng lọc trong xử lý nước cấp và nước thải
	Trần Đức Hạ
	30
	116.000
	3.480.000

	11
	Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng trong quá trình phát triển đô thị
	Lê Hồng Kế
	15
	112.000
	1.680.000

	12
	Địa kỹ thuật môi trường
	Bùi Văn Trường
	15
	87.000
	1.305.000

	13
	Quản lý ngập lụt và ô nhiễm môi trường ở Việt Nam
	Trần Văn Mô
	15
	129.000
	1.935.000

	14
	Bể lọc vật liệu lọc nổi trong dây chuyền công nghệ xử lý nước thiên nhiên
	Trần Thanh Sơn
	15
	86.000
	1.290.000

	15
	Đánh giá rủi ro thiên tai
	Phạm Thị Hương Lan
	15
	89.000
	1.335.000

	16
	Vận hành và thiết kế nâng cấp các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp bùn hoạt tính
	Trịnh Xuân Lai
	30
	125.000
	3.750.000

	17
	Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí trong công nghiệp mỏ
	Lê Hồng Kế
	30
	114.000
	3.420.000

	18
	Giáo trình bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản
	Trần Đức Hạ, Ưng Quốc Dũng
	30
	93.000
	2.790.000

	19
	Quản lý và kiểm soát lũ, hạn
	Phạm Thị Lan Hương
	10
	109.000
	1.090.000

	20
	Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị
	Phan Tiến Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hương
	10
	72.000
	720.000

	21
	Kỹ thuật xử lý khí phát thải
	Phạm Duy Vũ
	10
	88.000
	880.000

	22
	Xử lý, tái sử dụng nước thải
	Nguyễn Việt Anh (chủ biên)
	10
	200.000
	2.000.000

	Tổng
	450
	
	50.255.000
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Nguyễn Hữu Độ
	
	


Nguyễn Thị Hải Yến




	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



